
Quản 

lý

Giáo 

viên

Nhân 

viên

1 2 3 4 5
6 

(=7+8+9)
7 8 9 10 11

5 60 148 144 9 131 4 7

1
Trường Mầm 

non Thanh 
2 23 54 52 3 48 1 2

- Trường chính 1 12

- Phân hiệu 1 11

2

Trường Mầm 

non Thanh 

Quang

2 18 46 46 3 41 2 2

- Trường chính 1 10

- Điểm trường 1 8

3
Trường Mầm 

non Thanh Hồng
1 19 48 46 3 42 1 3

- Trường chính 1 19 48 46 3 42 1 3

- Điểm trường 0 0 0 0 0 0 0 0

6 76 134 127 9 107 11 5

1
Trường Tiểu học 

Thanh Cường
2 28 50 48 3 41 4 0

- Trường chính 1 15

- Phân hiệu 1 13

4

1 2

- 03 quản lý 

xuống giáo 

viên hoặc bố 

trí vị trí việc 

làm phù hợp

CẤP TIỂU HỌC: 03 

trường

50 48 3 41

- 01 quản lý 

xuống giáo 

viên hoặc bố 

trí vị trí việc 

làm phù hợp

'- 01 NV 

chuyển sang 

đơn vị khác 

hoặc bố trí 

việc làm phù 

hợp

46 46 3 41 2 2

CẤP MẦM NON: 03 

trường

54 52 3 48

UBND XÃ HÀ ĐÔNG Phụ lục 07

 BIÊN CHẾ CÁC TRƯỜNG SAU SẮP XẾP

 (Kèm theo Đề án số 06 /ĐA-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã Hà Đông)

STT Tên trường
Tổ 

chức

Số 

lớp

Tổng 

số biên 

chế 

giao 

hưởng 

lương 

NSNN 

Số biên 

chế hiện 

có mặt 

tính đến 

ngày 

20/8/202

6

Trong đó (tính 

biên chế)

Hợp 

đồng 

lao 

động 

Ghi chú



2
Trường Tiểu học 

Thanh Quang
2 23 41 40 3 33 4 2

- Trường chính 1 15

- Phân hiệu 1 8

3
Trường Tiểu học 

Thanh Hồng
2 25 43 39 3 33 3 3

- Trường chính 1 20

- Phân hiệu 1 5

6 50 106 98 8 78 12 5

1
Trường THCS 

Thanh Quang
3 24 54 49 4 39 6 3

-

Trường chính 

(Trường THCS 

Thanh Quang)

1 8

-

Phân hiệu 1

(Trường THCS 

Thanh Cường)

1 8

-

Phân hiệu 2

(Trường THCS 

Hợp Đức)

1 8

2
Trường THCS 

Thanh Hồng
3 26 52 49 4 39 6 2

-

Trường chính 

(Trường THCS 

Thanh Hồng)

1 12

-

Phân hiệu 1

(Trường THCS 

Vĩnh Lập)

1 10

-

Phân hiệu 2 

(Trường THCS 

Trường Thành)

1 4

41 40 3 33 4

52 49 4 39 6

6 3

- 01 quản lý 

xuống giáo 

viên hoặc bố 

trí vị trí việc 

làm phù hợp

- 02 NV điều 

động sang đơn 

vị khác hoặc 

bố trí vị trí 

việc làm phù 

hợp.

- Tiếp nhận 01 

NV đơn vị 

khác chuyển 

sang.

'- 01 quản lý 

xuống giáo 

viên hoặc bố 

trí vị trí việc 

làm  phù hợp.

2

2

3

CẤP TRUNG HỌC 

CƠ SỞ: 02 trường

54 49 4 39

43 39 3 33 3


